
      UBND HUYỆN BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS

DỀN THÀNG

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-THCSDT  Dền Thàng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm thiết bị trường PTDTBT THCS

Dền Thàng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS DỀN THÀNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số

điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công

tư và luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số: 1493/QĐ-UBND ngày 07/03/2025 của Ủy ban

nhân dân huyện Bát Xát V/v phân bổ, bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm

2025;

          Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 217/2025/0084 ngày 28/03/2025 của 

Công ty TNHH thẩm định giá SHC Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai;

Xét đề nghị của Tổ mua sắm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm thiết bị trường PTDTBT

THCS Dền Thàng với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị trường PTDTBT THCS Dền Thàng

2. Chủ đầu tư: Trường PTDTBT THCS Dền Thàng.

3. Tổng mức đầu tư, mua sắm: 297.650.000 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Chủ Đầu tư Trường

PTDTBT THCS Dền Thàng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng trình tự,

quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ mua sắm, các tổ chuyên môn và các đơn vị có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-  Như Điều 3;

-  KBNN huyện Bát Xát.

-  Lưu:  VT, HC.

                                                                                                    Từ Viết Bình  



PHỤ LỤC DỰ TOÁN

( Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-THCSDT ngày 17 tháng 04 năm 2025 của

Trường PTDTBT THCS Dền Thàng )

Stt
Danh mục sản

phẩm
Thông số kỹ thuật ĐVT

Số

lượng
Đơn giá  Thành tiền

    Cộng tổng         297.650.000

1 Bàn ghế học 

sinh

Bàn ghế học sinh (1 bàn, 2 ghế)

KT bàn: 1200 x 450 x 690 mm

KT ghế: 360 x 340 x 450 mm; tựa 160 x 340 

mm   

- Khung bằng thép hộp (25x50, 25x25) sơn tĩnh

điện dày 1 ly

- Mặt bàn, mặt ghế bằng gỗ công nghiệp dày 18

mm, ngăn bàn bằng gỗ công nghiệp dày 12 

mm.

Mã sản phẩm: BGHS

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ      40 1.300.000     52.000.000

2 Bàn ghế giáo 

viên

Bàn ghế giáo viên

1. Bàn giáo viên.

- Kích thước: Cao 75cm rộng 120 cm và sâu 

60cm

- Khung bàn bằng ống thép vuông 

30x30x1.0mm và 25x25x0.9mm  sơn tĩnh 

điện.Toàn bộ khung bàn được hàn ngấu trong 

khí CO2, mài nhẵn, sơn tĩnh điện màu ghi, đảm

bảo độ bền kết cấu và sơn phủ.

 Mặt bàn làm bằng gỗ mdf 17mm, yếm bàn và 

ngăn đợt bàn bằng gỗ mdf  dày 12mm, các 

cạnh được phủ sơn PU giữ nguyên màu vân gỗ,

tránh cong vênh mối mọt. Bàn có 1 ngăn đợt để

tài liệu. Chân bàn tiếp xúc với sàn bằng đế 

nhựa. 

2 - Ghế  giáo viên

Khung ghế được làm bằng thép hộp 25x25 và 

20x20 dày 0.9mm sơn tĩnh điện.Toàn bộ khung

được hàn ngấu trong khí CO2, mài nhẵn, sơn 

tĩnh điện màu ghi, đảm bảo độ bền kết cấu và 

sơn phủ. Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ mdf dày 

17mm, các cạnh được phủ sơn PU giữ nguyên 

màu vân gỗ, tránh cong vênh mối mọt

Kt: 40x40x45/88cm

Mã sản phẩm: BGGV

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ        4 2.600.000     10.400.000

3 Giường tầng 

học sinh bán trú

Giường tầng

Kích thước 1900x1800x800 Khung thép hộp 

(25x50, 30x30; 20x20, 20 x 40) dày 1 ly sơn 

tĩnh điện màu ghi.; giát giường bằng gỗ công 

nghiệp 10 mm. 

Mã sản phẩm: GTBT

Xuất xứ: Việt Nam

Cái      20 2.600.000     52.000.000

4 Chăn và gối 

học sinh

1, Chăn siêu nhẹ: 

Kích thước: 200 x 120cm

Gối đơn lõi mềm

Mã sản phẩm: CGHS

Bộ      35 650.000     22.750.000



Stt
Danh mục sản

phẩm
Thông số kỹ thuật ĐVT

Số

lượng
Đơn giá  Thành tiền

Xuất xứ: Việt Nam

5 Đệm và ga trải Kích thước : 1m2 x 1m95 x 5cm

Ga trải đệm mầu sắc vàng, xanh hoặc đỏ

Mã sản phẩm: ĐGT

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ      35 900.000     31.500.000

6 Tủ đựng đồ 

dùng học sinh

Tủ đựng đồ dùng

Kích thước: D1000 x R450xC1830 (mm); Vật 

liệu hoàn toàn bằng tôn, sơn tĩnh điện. Có tay 

nắm và khóa riêng.

Mã sản phẩm: THS

Xuất xứ: Việt Nam

Cái      10 3.500.000     35.000.000

7 Bàn ghế nhà ăn 

bán trú (bộ 1 

bàn + 6 ghế)

BỘ BÀN ĂN INOX 1200 x 600 x 750 mm ( 1 

Bàn 6 ghế)

Thông số kỹ thuật

– Kích thước: (Dài x rộng x cao):

+ Bàn 1200x600x750 mm

+ Ghế cao 445 mm. Ghế đôn inox tròn. Mặt 

ghế đường kính 27cm. Chân ống phi 19. Có 

vòng dưới chân

– Đặc điểm:

+ Mặt bàn inox tấm được tạo hình bằng máy 

chấn thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 

Có tăng cứng mặt bàn

+ Chân bàn hộp inox 40×40 mm, có ủng cao 

su, thanh giằng hộp 20×40 mm.

+ Chân ghế tròn phi 22, mặt ghế phi 280 mm, 

dưới mặt ghế có nệm cao su

+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ 

hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa

– Chất liệu: Inox 201

Mã sàn phẩm: BGBT

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ      10 2.700.000     27.000.000

8 Bảng trượt Bảng trượt ngang  nguyên khối Mositech SS03 

dài 4000mm, gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 

ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc 

nguyên khối dày được sơn tĩnh điện sần màu 

ghi xám, kiểu dáng Hàn Quốc hiện đại. Ray 

trượt biên dạng thiết kế chữ C hở chống bám 

bụi, chống kẹt phấn  Hệ gồm 2 lớp bảng : Lớp 

1 gồm: 2 bảng từ Hàn Quốc xanh có kẻ ô ly 

tiểu học in sẵn, kẻ 4 ly, ly 2cm/ ô vuông kích 

thước 1000x1200mm gắn cố định 2 đầu ray 

trượt. Khung nhôm bảng kích thước 

39.6x26.4x1mm. Hậu bảng dày 20mm được gia

cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID 

PVC chịu nước dày 5 ly + cốt nhựa RIGID 

PVC chịu nước dày 15 ly có sập ngàm giữa các

tấm. Lớp 2 gồm: 2 bảng từ Hàn Quốc xanh có 

kẻ ô ly tiểu học in sẵn, kẻ 4 ly, ly 2cm/ ô 

vuông, kích thước 1200x 1000mm trượt trên 

ray. Khung nhôm bảng sơn tĩnh điện sần chống

xước màu ghi xám kích thước 31.9x26.4x1mm.

Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực 

Cái      10 6.700.000     67.000.000
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bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước 

dày 5 ly + cốt tổ ong 15 ly chịu lực, chống 

rung. 

Bánh xe khi mở sang 2 bên được khoảng trống 

2m (vừa ti vi đến 75 inch). Góc bịt và khay 

đựng phấn bằng nhựa đồng màu với khung 

chống sắc nhọn và thẩm mĩ.

     Bánh xe đôi chuyên dụng đúc từ nhựa PA 

nguyên khối chịu mài mòn. 

Khoảng giữa hai bảng cố định, khung nhôm sẽ 

được gia cường bằng các thanh thép hộp 20*20

có sơn tĩnh điện đồng màu và được bắt vít với 

khung nhôm tăng cứng cho cấu tạo của khung 

ray trượt.  

       

    Trên hai đầu thanh ray trượt trên dưới đều có 

lắp 2 lớp con chặn giới hạn bằng nhựa dẻo, 

Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm 

chuyên dụng giúp hai bảng gần như liền khối 

khi gặp nhau,  Con sơn chuyên dụng treo bảng 

được đúc bằng thép chế tạo mạ kẽm nhúng 

nóng chống rỉ có thể tăng chỉnh độ dài thích 

hợp với mọi loại màn hình. Bảng được sản xuất

và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001: 

2018. 

Hãng sản xuất: Tân Hà /Model: Mositech SS03

Xuất xứ: Việt Nam + Hàn Quốc
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